Đề tài ngiên cứu nghiệp vụ sư phạm cuối khoá 
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Lời cảm ơn
Qua thời gian học tập và tìm hiểu về nội dung của đề tài, tôi đã tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích từ quá trình nghiên cứu.
Để hoàn thành được đề tài : “Tổ chức dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5”. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Đỗ Xuân Thảo, quý thầy cô giáo trường đại học Sư phạm Hà Nội đã hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện giúp đỡ để tôi được hoàn thành đề tài như mong muốn.
Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu cùng quý thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp trường tiểu học ……………………. đã giúp đỡ và cung cấp những số liệu cần thiết cho tôi khi trình bày nội dung.
Tuy rằng với những kiến thức và thời gian còn hạn chế, nên không thể tránh khỏi những sai sót trong nội dung trình bày. Kính mong thầy giáo hướng dẫn, quý thầy cô giáo trường đại học Sư phạm Hà Nội cùng các anh chị em đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
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Hà Nội, ngày 15/07/2010






  


Người trình bày
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1) Lý do chọn đề tài :
Môn Tiếng việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng là bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đọc là một hoạt động ngôn ngữ, là quá trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó (ứng với hình thức đọc thành tiếng), là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh (ứng với đọc thầm).
Đọc không chỉ là công việc giải một bộ mã gồm hai phần chữ viết và phát âm, nghĩa là nó không phải chỉ là sự “đánh vần” lên thành tiếng theo đúng như các ký hiệu chữ viết mà còn là một quá trình nhận thức để có khả năng thông hiểu những gì đọc được. Bởi vậy trong dạy đọc cho học sinh tiểu học chương trình đã phân chia cụ thể thành hai hình thức đọc khác nhau nhằm giúp cho học sinh “đọc” một cách chuẩn mực. Đó là : đọc thành tiếng và đọc thầm. Đọc hiểu là hiệu quả của đọc thầm được đo bằng khả năng thông hiểu nội dung văn bản đọc. Do đó, dạy đọc thầm chính là dạy đọc có ý thức, đọc hiểu: kết quả đọc thầm phải giúp học sinh hiểu nghĩa của từ, cụm từ, câu, đoạn, bài, tức là toàn bộ những gì được đọc. Giáo viên cần có biện pháp giúp học sinh hiểu bài đọc. Bắt đầu từ việc hiểu nghĩa của từ. Việc chọn từ nào để giải thích phục thuộc nhiều vào đối tượng học sinh (ở địa phương nào, dân tộc nào,…) giáo viên phải có hiểu biết về từ địa phương cũng như có vốn từ của tiếng mẹ đẻ, vùng dân tộc mình dạy học để chọn từ giải thích cho thích hợp, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng để giải đáp cho học sinh về bất cứ từ nào trong bài mà các em yêu cầu. Quá trình hiểu văn bản bao gồm các bước sau : Hiểu nghĩa các từ, các ngữ; Hiểu các câu; Hiểu các khối đoạn, tức là những tập hợp câu dùng để phát biểu ý trọn vẹn mà phức hợp; Hiểu được cả bài.
Học sinh tiểu học không phải bao giờ cũng dễ dàng hiểu được những điều mình đọc. Hầu như toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào việc nhận ra mặt chữ, đánh vần để phát thành âm. Còn nghĩa thì chưa có đủ thì giờ và sức lực mà nhận biết. Mặt khác do vốn từ còn ít, năng lực liên kết thành câu, thành ý còn hạn chế nên việc hiểu và nhớ nội dung còn khó khăn. Đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp hình thành năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học.
Đề tài “Tổ chức dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5”. Cũng là một nội dung không ngoài mục đích đó.
2) Mục đích của đề tài :
Như chúng ta đã biết sự phát triển giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu của toàn xã hội. Song song với sự phát triển đóù là sự bắt nhịp nhanh của trẻ em về cuộc sống và thế giới xung quanh mình. So với trước thì trẻ em ngày nay hiếu động, tìm tòi, sáng tạo hơn, biết thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp, biết rèn kỹ năng sử dụng tiếng việt từ dưới thấp lên tầm cao, cái “mầm xanh” trí tuệ đang từ từ  phát triển. Chính vì vậy việc tổ chức dạy học tập đọc trong trường tiểu học hiện nay là một công việc hết sức quan trọng và cấp bách. Bởi vì môn tập đọc chiếm một vị trí chủ chốt trong tất cả các môn học còn lại. Nếu học sinh biết đọc chuẩn, hiểu nghĩa sâu sắc của nội dung đã đọc thì đó chính là điểm tựa để các em phát triển tư duy khi tiếp cận với các môn học còn lại. Nhưng làm thế nào để học sinh đọc hiểu đạt được mức độ chuẩn nhất định thì người giáo viên phải biết tìm tòi và nghiên cứu những biện pháp, những phương pháp dạy học phù hợp.
Xét thấy tầm quan trọng đó tôi đã tìm tòi, nghiên cứu và quyết chọn nội dung “Tổ chức dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5” làm bài tập nghiên cứu cho bản thân trong thời gian theo học lớp đại học tại chức này.
3) Nhiệm vụ của đề tài:
Dựa trên yêu cầu của nội dung, nhiệm vụ đề tài gồm :
- Nghiên cứu lý thuyết về việc dạy đọc cho học sinh tiểu học ở các tài liệu có liên quan.
- Khảo sát thực tế bài dạy tập đọc tại trường tiểu học ………………. về nội dung đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5.
- Tổ chức thực nghiệm một tiết dạy tập đọc ở trường tiểu học……………..theo đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5..
4/ Phạm vi nghiên cứu:
Là một giáo viên được phân công trực tiếp giảng dạy tại trường tiểu học ………………... Bản thân tôi nhận thấy việc dạy tập đọc cho học sinh lớp 5 cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và tổ chức đúng mức thì mới đạt hiệu quả cao. Nhưng do điều kiện hạn chế về thời gian nghiên cứu nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung chủ yếu vào việc rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 5 tại trường tiểu học …………………….
5) Phương pháp nghiên cứu.
1) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
- Phương pháp đọc sách và tài liệu 
- Phương pháp Xây dựng đề cương 
- Phương pháp xây dựng bản thảo 
- Phương pháp xây dựng bản chính
2) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp phân tích SGK, SGV 
- Phương pháp khảo sát 
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp nghiên cứu khác phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài của mình.
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÂN MÔN TẬP ĐỌC Ở TIỂU HỌC
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1) Cơ sở ngôn ngữ học: 
Phương pháp dạy tập đọc phải dựa trên những cơ sở của ngôn ngữ học. Nó liên quan mật thiết đến một số vấn đề của ngôn ngữ học như vẫn đề chính âm, chính tả, chữ viết, ngữ điệu (thuộc ngữ âm học), vấn đề dấu câu, các kiểu câu,… (thuộc ngữ pháp học). Phương pháp dạy tập đọc phải dựa trên những kết quả nghiên cứu của ngôn ngữ học, việt ngữ học về những vấn đề nói trên để xây dựng, xác lập nội dung và phương pháp dạy học. Bốn phẩm chất đọc không thể tách rời những cơ sở ngôn ngữ học. Không coi trọng đúng mức như cơ sở này, việc dạy học sẽ mang tính tuỳ tiện và không đảm bảo hiệu quả dạy học. Mặt khác, cần phải thấy rằng hiện nay những kết quả nghiên cứu của việt ngữ còn hạn chế, chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phương pháp. Ví dụ việc chưa thống nhất được chuẩn chính âm, những nghiên cứu ít ỏi về ngữ điệu Tiếng việt… làm cho phương pháp dạy tập đọc không tránh khỏi những lúng túng khi giải quyết những vấn đề đọc đúng, đọc diễêễn cảm, ví như không giải quyết được vấn đề phát âm địa phương một cách có tính nguyên tắc, không có được những chỉ dẫn cụ thể cho đọc diễn cảm mà đành bằng lòng với cách nói chung chung, hời hợt. Ví dụ những quy tắc ít ỏi của ngữ pháp: đọc kết thúc câu kể phải xuống giọng, hết câu hỏi phải lên giọng chỉ đưa lại nhưng chỉ dẫn chung chung về giọng đọc như: bài thơ được đọc với giọng thiết tha, sôi nổi, còn những chỉ dẫn có tính chất định lượng về mối tương quan giữa cao độ, trường độ, chỗ ngắt của đoạn, bài chưa được xác định. vì vậy việc dạy đọc diễn cảm còn mang tính chủ quan, cảm tính. Điều này gây nên những khó khăn nhất định trong việc xác lập nội dung và phương pháp dạy học.
2. Cơ sở tâm lý giáo dục tiểu học:
Để tổ chức dạy đọc cho học sinh, chúng ta cần hiểu rõ về quá trình đọc, nắm bản chất của kỹ năng đọc. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh khi đọc hay cơ chế của đọc là cơ sở của việc dạy đọc. Đọc được xem như là công cụ có hai mặt quan hệ mật thiết với nhau, là việc sử dụng một bộ mã gồm hai phương diện. Một mặt là quá trình vận động của mắt, sử dụng bộ mã chữ-âm để phát ra một cách trung thành những dòng văn tự ghi lại lời nói âm thanh. Thứ hai, đó là sự vận động tư tưởng, tình cảm, sử dụng bộ mã chữ-nghĩa, tức là mối liên hệ giữa các con chữ và ý tưởng, các khái niệm chứa đựng bên trong để nhớ và hiểu cho được những gì đọc được. Kỹ năng đọc là một kỹ năng phức tạp, đòi hỏi quá trình tập luyện lâu dài. Việc đọc như thế nhằm vào sự nhận thức. Chỉ có thể xem là đứa trẻ biết đọc khi nó đọc mà hiểu được điều mình đọc. Đọc là hiểu nghĩa của chữ viết. Nếu trẻ không hiểu những từ đưa ra cho chúng đọc, chúng sẽ không có hứng thú học tập và không có khả năng thành công. Do đó, hiểu những gì được đọc sẽ tạo ra động cơ, hứng thú cho việc đọc. Học sinh tiểu học không phải bao giờ cũng dễ dàng hiểu được những điều mình đọc. Hầu như toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào việc nhận ra mặt chữ, đánh vần để phát thành âm. Còn nghĩa thì chưa có đủ thì giờ và sức lực mà nhận biết. Mặt khác do vốn từ còn ít, năng lực liên kết thành câu, thành ý còn hạn chế nên việc hiểu và nhớ nội dung còn khó khăn. Đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp hình thành năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học.
II. XÂY DỰNG CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1) Chương trình, sách giáo khoa dayï tập đọc ở tiểu học :
1.1. Chương trình dayï tập đọc ở tiểu học 
Từ năm học 1981-1982, chương trình 165 tuần (còn gọi là chương trình đại trà) dành cho 5 lớp tiểu học 358 tiết tập đọc, trong đó có cả bài học thuộc lòng.
Ơû lớp 1, Tập đọc được học 7 tuần cuối năm học, mỗi tuần 4 tiết. Ơû lớp 2 và 3 tập được học cả 33 tuần mỗi tuần 3 tiết. Ơû lớp 4 và 5 tập đọc cũng được học 33 tuần, mỗi tuần 2 tiết.
1.2.) Sách giáo khoa dạy tập đọc ở tiểu học :
- Ở lớp 1, trước đây, tập đọc được viết thành một quyển sách riêng “Tập đọc lớp 1’. Từ năm học 1994-1995, phân môn tập đọc được đưa vào sách tiếng việt lớp 1-tập 2. các bài đọc có độ dài từ 30 tiếng đến 40 tiếng được sắp xếp theo tuần, mỗi tuần 5-6 bài, trong đó có một bài học thuộc lòng và 1-2 bài đọc thêm.
- Ở lớp 2 và 3 : các bài tập đọc được phân bổ vào từng tuần cùng với các phân môn khác. Các bài tập đọc được bố trí ở vị trí đầu mỗi tuần và có vai trò làm cơ sở, chỗ dựa cho việc dạy các phân môn khác như : Chính tả, Luyện từ và câu và tập làm văn. Mỗi tuần thường có 4 bài tập đọc, trong đó một bài học thuộc lòng hoặc một bài đọc thêm. Về nội dung, hầu hết các chủ đề tập đọc ở lớp 2 và lớp 3 trùng nhau. Chủ đề “nhà trường” được dạy 5 tuần ở lớp 2 và 8 tuần ở lớp 3. chủ đề “Gia đình” dạy 4 tuần ở lớp 2 và 2 tuần ở lớp 3. Chủ đề “đất nước ta”. Được dạy 8 tuần ở lớp 2 và 7 tuần ở lớp 3. chủ đề “Thiếu nhi” chỉ dạy ở lớp 2 ( 5 tuần). Chủ đề “Nhân dân ta” cũng chỉ dạy ở lớp 2 (8 tuần ). Chủ đề “Xây dựng đất nước” chỉ dạy ở lớp 3 (12 tuần).
- Ở lớp 4, 5, từ năm 1994-1995 trở về trước, Tập đọc được viết thành một cuốn sách riêng có tên gọi là Văn 4, Văn 5. Điều này đã gây ra sự ngộ nhận là ở tiểu học có dạy văn chương với tư cách là một môn học độc lập. Nhiều giáo viên đã tiến hành giờ Tập đọc như một giờ giảng văn với phương pháp chủ yếu là phương pháp giảng bình. Từ năm học 1994-1995, các bài tập đọc được đưa vào phân môn tập đọc và được trình bày ở đầu sách Tiếng việt mỗi tập. Mỗi tuần có 2 bài tập đọc cũng là 2 tiết. Về nội dung, các bài tập đọc lớp 4, 5 xoay quanh 3 chủ đề “Măng non” (10 bài ở lớp 4, 14 bài ở lớp 5), “Đất nước” (28 bài ở lớp 4, 52 bài ở lớp 5), “Nhân dân” (28 bài ở lớp 4).
Các bài tập đọc trong sách học sinh được trình bày ở các lớp như sau: Ở lớp 1, bài tập đọc gồm : Văn bản các bài tập tìm trong bài tập đọc những âm, vần cho trước, các các câu hỏi để gợi ý hiểu nội dung bài đọc. Bài tập đọc trong sách học sinh lớp 2, 3 gồm: Văn bản phần chú giải, giải thích các từ ngữ khó trong bài, phần câu hỏi và bài tập hướng dẫn tìm hiểu bài giúp học sinh hiểu nội dung và nghệ thuật của bài đọc. Những câu hỏi và bài tập này cũng để kiểm tra kỹ năng đọc hiểu của học sinh. Bài tập đọc ở sách học sinh lớp 4, 5 gồm các phần: Văn bản (bài văn hoặc đoạn thơ), , chú giải, hướng dẫn đọc: chỉ dẫn cách đọc một số câu khó, đoạn khó về cách ngắt nhịp, nhấn giọng hoặc gợi ra những đặc điểm nội dung, những sắc thái tình cảm được biểu hiện qua giọng đọc. Phần tìm hiểu bài gồm những câu hỏi, bài tập giúp học sinh hiểu giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của bài văn, bài thơ. Ơû nhiều bài còn có thêm yêu cầu học sinh học thuộc lòng.
2. Dạy của giáo viên:
Để tổ chức dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5. Trước hết giáo viên phải năm được 2 yếu tố cơ bản :
Thứ nhất : phải hiểu được đọc hiểu: Hiệu quả của đọc thầm được đo bằng khả năng thông hiểu nội dung văn bản đọc. Do đó dạy đọc thầm chính là dạy đọc có ý thức, đọc hiểu: kết quả đọc thầm phải giúp học sinh hiểu nghĩa của từ, cụm từ, câu, đoạn, bài, tức là toàn bộ những gì được đọc. Giáo viên cần có biện pháp giúp học sinh hiểu bài đọc. Bắt đầu từ việc hiểu nghĩa từ. Việc chọn từ nào để giải thích phụ thuộc nhiều vào đối tượng học sinh (ở địa phương nào, thuộc dân tộc nào,…), giáo viên phải có hiểu biết về từ địa phương cũng như vốn từ của tiếng mẹ đẻ vùng dân tộc mình dạy học để chọn từ giải thích cho thích hợp. Đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng giải thích bất kể từ nào các em yêu cầu.
Thứ hai : Phải nắm được đặc trưng của ngôn ngữ văn chương, đặc trưng phản ánh nghệ thuật của văn chương để giúp học sinh tiếp nhận được vẻ đẹp của ngôn từ, vẻ đẹp của cách nói văn chương, hướng dẫn các em phát hiện những tín hiệu nghệ thuật và đánh giá được giá trị của chúng trong việc biểu đạt nội dung. Những tín hiệu nghệ thuật này chính là cách biểu hiện của văn chương bằng những lớp từ gợi tả, gợi cảm, những cách biểu đạt đa nghĩa, những kết hợp bất thường, những biện pháp tu từ, những tứ thơ, hình ảnh đẹp,… Đồng thời khi dạy tiếp nhận văn chương, giáo viên không chỉ giúp học sinh hiểu nội dung sự việc là cái làm nên chức năng thông báo sự việc của văn bản mà còn phải giúp các em nắm nội dung liên cá nhân, giá trị biểu hiện, chất trữ tình tức là thái độ, tình cảm, sự đánh giá sự việc của tác giả, cái làm nên chức năng bộc lộ của văn bản, cũng là cái làm nên sắc vẻ riêng của từng bài tập đọc. Đọc hiểu một bài thuộc phong cách văn chương không chỉ thấy bài văn đã ghi chép hiện thực gì mà trước hết phải cho thấy bài văn là kết quả của một hành động nhận thức, nơi bộc lộ tình cảm, thái độ của nhà văn trước hiện thực.
Dựa trên những lý thuyết đã nghiên cứu về dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật cho học sinh  xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5. Chúng tôi muốn có kết quả khảo sát thực tế việc dạy đọc hiểu như thế ở trường tiểu học………….nên đã khảo sát bài dạy của cô giáo …….lớp 5A.
Tiết 22 :                                         TẬP ĐỌC   




TIẾNG VỌNG
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:  - Đọc lưu loát diễn cảm bài thơ bằng giọng nhẹ nhàng, trầm buồn, bộc lộ cảm xúc xót thương, ân hận trước cái chết thương tâm của chú chim sẻ nhỏ .
2. Kỹ năng: 
- Bộc lộ được cảm xúc phù hợp qua giọng đọc.
3. Thái độ: 
- Cảm nhận được tâm trạng băn khoăn của tác giả về cái chết của con chim sẻ nhỏ.
II. Chuẩn bị: 
+  GV: Tranh SGK phóng to.
+  HS: Bài soạn, SGK.
III. Các hoạt động:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1’
4’

	1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Chuyện khu vườn nhỏ.
· Đọc đoạn 2 và cho biết mỗi loại cây trên ban công nhà bé Thu có đặc điểm gì nổi bật?
	·  Hát 
·  Học sinh đọc và trả lời.


	1’

	· Đọc đoạn 3. Em hiểu thế nào là “Đất lành chim đậu”.
· Giáo viên nhận xét cho điểm.
3. Giới thiệu bài mới: Tiết học hôm nay các em được học bài “Tiếng vọng”.
	· Học sinh nhận xét.


	34’
9’

	4. Phát triển các hoạt động: 
(
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc đúng văn bản.
Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải
• Luyện đọc.
	Hoạt động lớp.


	
	· Học sinh khá đọc.
• Giáo viên ghi bảng những từ khó phát âm: cơn bão, giữ chặt, mãi mãi, đá lở.
· Gọi học sinh đọc.
	- 1 học sinh khá giỏi đọc.
· Học sinh lần lượt đọc.
Học sinh nêu những từ phát âm sai của bạn.
Lần lượt học sinh đọc.

	
	· Giúp học sinh phát âm đúng thanh ngã, hỏi (ghi bảng).
· Giáo viên  đọc mẫu.
· Giúp học sinh giải nghĩa từ khó.
	Thi đua đọc.
· Học sinh đọc thầm phần chú giải.
Hoạt động nhóm, lớp.


	12’

	(
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài.
Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại.
Giáo viên đặt câu hỏi :
+Con chim sẻ nhỏ chết trong hoàn cảnh đáng thương như thế nào?
	1 học sinh đọc khổ thơ 1.
1 học sinh đọc câu hỏi 1.
Dự kiến: …trong cơn bão – lúc gần sáng – bị mèo tha đi ăn thịt – để lại những quả trứng mãi mãi chim con không ra đời.

	
	Yêu cầu học sinh nêu ý khổ 1.
	- Con chim sẻ nhỏ chết trong đêm mưa bão.

	
	+ Câu hỏi 2: Vì sao tác giả băn khoăn day dứt về cái chết của con chim sẻ?

	 1 học sinh đọc yêu cầu 2.
· Dự kiến: Trong đêm mưa bão, nằm trong chăn ấm – Tác giả không mở cửa cho chim sẻ tránh mưa – Ích kỷ …cái chết đau lòng.

	
	Yêu cầu học sinh nêu ý khổ 2.
+ Câu hỏi 3: Những hình ảnh nào đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của tác giả?
Giáo viên giảng: “Như đá lở trên ngàn”: sự ân hận, day dứt của tác giả trước hành động vô tình đã gây nên tội ác của chính mình.
· Nêu ý khổ 3.
+ Tác giả muốn nói với các em điều gì qua bài thơ?
· Yêu cầu học sinh nêu đại ý.
	· Con chim sẻ nhỏ chết để lại những quả trứng nhỏ.
· Học sinh đọc câu hỏi 3.
Dự kiến: tưởng tượng như nghe thấy cánh cửa rung lên – Tiếng chim đập cánh những quả trứng không nở.
Lăn vào giấc ngủ với những tiếng động lớn.
- Sự day dứt ân hận của tác giả về cái chết của con chim sẻ nhỏ.
- Dự kiến: Yêu thương loài vật – Đừng vô tình khi gặp chúng bị nạn.
· 2 học sinh đọc lại cả bài.
· Lần lượt đại diện các tổ phát biểu.
· Tâm trạng băn khoăn day dứt của tác giả trước cái chết thương tâm của con chim sẻ nhỏ.

	9’

	(
Hoạt động 3: Rèn học sinh đọc diễn cảm.
Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải
· Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
· Giáo viên đọc mẫu.
· Cho học sinh đọc diễn cảm.

	- Hoạt động lớp, cá nhân.
· Lần lượt cho học sinh đọc khổ 1 và khổ 2.
· Nêu cách đọc: giọng nhẹ nhàng – đau xót.
· Nhấn từ: chợp mắt, rung lên, chết trước cửa nhà – lạnh ngắt…

	
	
	· Lần lượt học sinh đọc khổ 3 – giọng ân hận.
· Nhấn: như đá lở trên ngàn.

	4’
1’
	(
Hoạt động 4: Củng cố. 
· Thi đua theo bàn đọc diễn cảm.
· Giáo viên nhận xét tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: 
· Giáo dục học sinh có lòng thương yêu loài vật.
· Chuẩn bị: “Mùa thảo quả”.
Nhận xét tiết học. 
	- Thi đua đọc diễn cảm.
· Học sinh nhận xét.


3. Nhận xét bài soạn :
Qua khảo sát bài soạn của giáo viên, tôi nhận thấy rằng nhìn chung bài soạn đã diễn đạt đúng ý của mục tiêu bài, nội dung trình bày đầy đủ các bước lên lớp, có phân bổ thời lượng cho từng hoạt động (điều này giúp cho giáo viên xác định được thời gian của tiết dạy. Các hoạt động trình tự theo hình thức của sách thiết kế bài dạy. Nội dung bài mới được chia làm 3 hoạt động cụ thể :
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết đọc đúng văn bản.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài (phần đọc hiểu)
Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm.
Mỗi hoạt động được giáo viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau. Đó là điểm mới làm phong phú các hoạt động, giúp học sinh hiểu bài tốt hơn, thoải mái hơn, không khô khan hoặc gò ép.
Nhưng bên cạnh đó còn có một số điểm mà giáo viên chưa phát huy hết ý nghĩa của bài thơ mà tác giả muốn gửi gắm:
- Đây là một bài thơ được viết theo dạng thơ mới, thể thơ tự do đây là hình thức nghệ thuật diễn đạt khá độc đáo.
- Trong bài thơ, tác giả có sử dụng một số biện pháp tu từ (cách ví von dưới dạng nhân hoá)
Chính vì vậy nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng thì sẽ không cung cấp hết những ẩn ý nghệ thuật mà tác giả đã thể hiện. Giáo viên phát triển bài còn mang tính rặp khuôn, chỉ cho học sinh tìm hiểu 3 câu hỏi trong sách giáo khoa (điều này đáng lẽ ra giáo viên cần nhấn mạnh các hàm ý ở những câu có sử dụng biện pháp tu từ và hỏi thêm một số câu hỏi phụ để học sinh cảm nhận được nỗi day dứt của tác giả trước cái chết của một con chim sẻ.
Câu hỏi 4 yêu cầu học sinh đặt tên khác cho bài thơ là một hình thức xác định sự hiểu bài của học sinh. Nhưng giáo viên chưa thực hiện được. Đây chính là những thiếu sót trong phần đọc hiểu của bài soạn.
4. Học của học sinh:
Học sinh tiểu học không phải bao giờ cũng dễ dàng hiểu được những điều mình đọc. Hầu như toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào việc nhận ra mặt chữ, đánh vần để phát thành âm. Còn nghĩa thì chưa có đủ thì giờ và sức lực mà nhận biết. Mặt khác do vốn từ còn ít, năng lực liên kết thành câu, thành ý còn hạn chế nên việc hiểu và nhớ nội dung còn khó khăn. Đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp hình thành năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học. Nhất là những văn bản thuộc phong cách văn chương thì lại càng khó hơn. Nếu giáo viên không nghiên cứu bài dạy thật kỹ lưỡng thì việc giúp đỡ học sinh đọc hiểu sẽ rất khó khăn.
 Để xác định một cách chính xác chất lượng đọc hiểu ở học sinh lớp 5, chúng tôi đã khảo sát bằng cách chọn một số em ngẫu nhiên trong lớp cho đọc bài thơ “Tiếng vọng” rồi trả lời câu hỏi.
- Số lượng em tham gia khảo sát: 20 em
- Hình thức khảo sát : cho học sinh đọc thầm bài thơ “Tiếng vọng” và trả lời một số câu hỏi sau :
1) Theo em tác giả đã dùng biện pháp tu từ ở hai sâu thơ sau nhằm mục đích gì:
“Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi”
“Tiếng lăn như đá lở trên ngàn”
2) Em hãy đặt một tên khác cho bài thơ?
Sau khảo sát chúng tôi đã tổng hợp kết quả như sau :
* Số em trả lời hoàn thành 2 câu hỏi : 4 em
* Số em trả lời hoàn thành 1 câu hỏi : 10 em
* Số em trả lời còn lúng túng 2 câu hỏi : 6 em
Như vậy nhìn vào kết quả khảo sát đã cho thấy rằng khả năng đọc hiểu của học sinh lớp 5A vẫn chưa cao, số em hiểu về nghệ thuật của thể loại phong cách văn chương còn khá khiêm tốn (4 em). Điều đó chứng tỏ rằng chất lượng đọc hiểu của học sinh lớp 5A còn phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
I. Thực nghiệm sư phạm việc tổ chức dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương:
1) Khảo sát thực tế : 
Hiện nay trong trường tiểu học nói chung, trường tiểu học …………………. nói riêng, việc rèn kỹ năng đọc hiểu trong tiết Tập đọc tuy đã được giáo viên chú ý và tập trung nghiên cứu để tìm ra những giải pháp thích hợp cho quá trình dạy học của mình. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau mà chất lượng của việc rèn kỹ năng đọc hiểu vẫn còn một số tồn tại. Đối với trường tiểu học …………………………….. là một đơn vị có truyền thống dạy học chất lượng lâu năm. Trường đã được đầu từ rất nhiều về cơ sở vật chất cũng như đào tạo đội ngữ giáo viên lành nghề, tâm huyết với công việc. Tuy nhiên trong quá trình giáo dục toàn diện thì vẫn không thể nói là không có sai sót, bởi vì nội dung dạy học của tiểu học hiện nay được đổi mới rất nhiều, đối tượng học sinh là những em nhỏ, đến lớp với tâm hồn ngây thơ trong sáng chưa tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều nên khi các em tiếp xúc với các dạng văn bản nghệ thuật thuộc phong cách văn chương thì rất bỡ ngỡ. Mặt khác trong trường một số giáo viên tuy có nhiều năm công tác nhưng khi tiếp cận với những hình thức và phương pháp dạy học mới còn gặp khó khăn. Chính vì thế thiếu sót trong quá trình giảng dạy là không tránh khỏi.
2. Bài soạn thực nghiệm:
Sau khi nghiên cứu tài liệu, nắm bắt các yêu cầu của nội dung đề tài và đã tiến hành khảo sát thực tế tại trường tiểu học ………………, hiểu được chất lượng học tập của các em cũng như việc rèn kỹ năng đọc hiểu trong bài tập đọc.
Tôi muốn thử nghiệm những phương pháp dạy học mới trong việc dạy đọc hiểu văn bản đối với một số thể loại văn bản nghệ thuật thuộc phong cách văn chương nên tôi tổ chức thực nghiệm qua bài dạy :
Tập đọc
HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG
I. MỤC TIÊU: 
1. Đọc thành tiếng
- Đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.
- Đọc trôi chảy toàn bài thơ, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dấu câu, khổ thơ, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả.
- Đọc diễn cảm toàn bài thơ.

2. Đọc - hiểu

- Hiểu nội dung của bài: Ca ngợi những phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù làm việc, tìm hoa gây mật, giữ hộ cho người những mùa đã tàn phai, để lại hương thơm, vị ngọt cho đời.

3. Học thuộc lòng (hai khổ thơ cuối bài).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Tranh minh hoạ trang 118, SGK.

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn thơ cần luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 



	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ
	

	- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
+ Em thích nhất hình ảnh nào trong bài? Vì sao?
+ Nội dung bài văn là gì?
- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét, cho điểm từng HS.
	- 3 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn bài và lần lượt trả lời các câu hỏi.
- Nhận xét.

	2. Dạy - học bài mới
2.1. Giới thiệu bài:
- Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trong dịp đi theo những bọng ong lưu động đã viết bài thơ hành trình của bầy ong rất hay. Các cũng tìm hiểu đoạn trích để hiểu được điều tác giả muốn nói.
	- Lắng nghe.

	2.2. HD luyện đọc và tìm hiểu bài
a. Luyện đọc
	

	- Gọi 4 HS đọc tiếp nối từng khổ thơ (2 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS (nếu có).
- Chú ý cách ngắt nhịp thơ. 
	- HS đọc bài theo trình tự.
+ HS 1: Với đôi cánh... ra sắc màu
+ HS 2: Tìm nơi thăm thẳm... không tên... 
+ HS 3: Bầy ong... vào mật thơm.
+ HS 4: Chắt trong.... tháng ngày.

	- Gọi HS đọc phần Chú giải.
	- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
	- 2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc tiếp nối từng đoạn thơ. 

	- Gọi HS đọc toàn bài.
	- 2 HS đọc thành tiếng trước lớp.

	- GV đọc toàn bài.
	- Theo dõi.

	b. Tìm hiểu bài
	- HS hoạt động trong nhóm, nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động.
- 1 HS khá lên điều khiển cả lớp trao đổi, trả lời câu hỏi. 

	+ Những chi tiết nào trong khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận của bầy ong?
	+ đẫm nắng trời, nẻo đường xa, bầy ong bay đến trọn đời, thời gian vô tận.

	+ Bầy ong bay đến tìm mật ở những nơi nào?
	+ Ở rừng sâu, biển xa, quần đảo.

	+ Những nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt?
	* Nơi rừng sâu: bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.
* Nơi biển xa: hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa.
* Nơi quần đảo: loài hoa nở như là không tên.

	+ Em hiểu câu thơ “Đâu nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” như thế nào?
	+ Bầy ong rất chăm chỉ, giỏi giang, đến nơi nào cũng tìm ra được hoa để làm mật, đem lại hương vị ngọt ngào cho cuộc đời.

	+ Qua hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói điều gì về công việc của bầy ong?
	+ Ca ngợi công việc của bầy ong.

	+ Em hãy nêu nội dung chính của bài.
	+ Ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm một công việc vô cùng hữu ích cho đời: nối các mùa hoa, giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai.

	- Ghi nội dung chính của bài.
	- 2 HS nhắc lại nội dung chính, cả lớp ghi nội dung của bài vào vở.

	c. Đọc diễn cảm và học thuộc lòng.
	

	- Yêu cầu 4 HS tiếp nối từng khổ thơ. HS tìm cách đọc hay.
	- 4 HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ. HS cả lớp theo dõi.

	- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm khổ thơ cuối.
	

	- Tổ chức cho HS thi đọc.
	- 3 HS thi đọc diễn cảm.

	- Nhận xét cho điểm HS.
	

	3. Củng cố - dặn dò
- Hỏi: Theo em, bài thơ ca ngợi bầy ong là nhằm ca ngợi ai?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài thơ và soạn bài Người gác rừng tí hon. 


3. Khảo sát học sinh sau thực nghiệm:
Sau khi thực nghiệm bằng việc tổ chức dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương ở lớp 5. Chúng tôi lại tiếp tục khảo sát học sinh để đánh giá sự thành công sau khi thực nghiệm:
Đối tượng khảo sát : 32 em học sinh lớp 5A
Bài khảo sát : Hành trình của bầy ong
Nội dung : Yêu cầu học sinh đọc thầm bài “Hành trình của bầy ong” và tả lời các câu hỏi :
1. Tìm những chi tiết thể hiện cuộc hành trình của bầy ong là vô tận?
2. Em hiểu câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” ý nói như thế nào?
3. Hai câu thơ cuối nói lên điều gì?
Sau khi khảo sát, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp kết quả như sau :
* Số em trả lời đúng cả 3 câu hỏi : 18 em
* Số em trả lời đúng 2/3 câu hỏi : 11 em
* Số em trả lời đúng 1/3 câu hỏi : 3 em
* Không có học sinh nào không trả lời được.
4) Nhận xét, kết luận sau thực nghiệm
Nhìn chung, bài soạn này đã trình bày khá tốt, nội dung chuyển tải tới học sinh nhẹ nhàng, đầy đủ, giúp cho học sinh nắm rõ kiến thức. Thời gian bài dạy phân bổ hợp lý, tác phong lên lớp nhanh nhẹn, nghiêm túc, xử lý nhanh các tình huống của học sinh mà không ảnh hưởng đến thời gian cũng sự tập trung của học sinh. Nhờ sự điều chỉnh về phương pháp mà các tiết dạy đều đạt yêu cầu, học sinh đã tham gia tiết học rất sôi nổi, hào hứng và thể hiện sự hiểu bài của mình qua giọng đọc trôi chảy và lưu loát. Đa số học sinh đều hiểu bài, hiểu ý nghĩa của nội dung.
Về khảo sát học sinh với kết quả thống kê đã cho thất chất lượng sau thực nghiệm cao hơn trước thực nghiệm. Đã có tới 18 em trả lời tốt  cả 3 câu hỏi, đặc biệt không có học sinh nào là không trả lời được. Điều đó chứng tỏ rằng việc tổ chức day đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5 đã mang lại hiểu quả cao trong dạy đọc hiểu nói riêng, dạy tập đọc nói chung. 
Do vậy giáo viên cần ứng dụng hình thức tổ chức dạy học này trong quá trình dạy học của mình
5) Một số biện dạy đọc hiểu cho học sinh trong dạy học văn bản nghệ thuật thuộc phong cách văn chương:
1) Kỹ năng đọc hiểu phải được chuyển dần từ ngoài vào trong, từ đọc to đến đọc nhỏ, rồi đến đọc mấp máy môi (không thành tiếng) rồi mới đọc hoàn toàn bằng mắt, không mấp máy môi (đọc thầm).
2) Cần kiểm soát quá trình đọc hiểu của học sinh bằng cách quy định thời gian cho từng đoạn và nêu câu hỏi ngay từ đầu để học sinh đọc và cảm nhận nội dung, từ đó tìm ra câu trả lời.
3) Trong khi học sinh đọc hiểu giáo viên phải giúp các em giải nghĩa các từ khó, cụm từ khó, câu khó để các em nắm nội dung sâu hơn. Giáo viên cần có biện pháp để giúp học sinh phát hiện ra những từ có tín hiệu nghệ thuật. Đó là những từ giàu màu sắc biểu cảm như các từ láy, những từ đa nghĩa, những từ mang nghĩa bóng, có sự chuyển nghĩa văn chương. Từ đó hướng học sinh đọc để hiểu và phát hiện ra những câu quan trọng của bài, những câu nêu ý chung của bài. Với các bài văn chương, học sinh cần nắm được các hình ảnh nghệ thuật tiêu biểu nhất. Cần hướng dẫn học sinh biết lọc nội dung để tìm hiểu câu hỏi, tức là đọc nhiều lần ở những câu chứa những ý quan trọng của đoạn cần tìm hiểu
Đây là việc rất quan trọng trong khâu tìm hiểu bài. Tuy rằng trong mỗi bài tập đọc đều có giải nghĩa của các từ khó. Nhưng đó là các từ khó chung của bài, còn đối với học sinh ở các vùng sâu, xa do ít tiếp xúc với các sách báo hay thông tin  nên một số từ thường xa lạ dẫn đến khó khăn khi tìm hiểu nội dung bài. Đặc biệt là các từ mang nghĩa bóng, chuyển nghĩa văn chương.
- Cần tìm được mối liên hệ bên trong của văn bản để thấy ý nghĩa hàm ẩn của nó chứ không phải ý biểu hiện, tức là cần dạy cho học sinh biết đọc giữa các hàng chữ.
Đây là bước tìm hiểu ý chính của nội dung bài học nên rất khó cho việc hướng dẫn, bởi nếu giáo viên hướng dẫn cụ thể quá dẫn đến học sinh không phát huy được tính độc lập sáng tạo trong việc nghiên cứu và tìm hiểu ý chính của bài (đại ý). Còn nếu giáo viên hướng dẫn không đầy đủ thì các em sẽ không tự tìm ra được ý chính. Vì thế, khi nội dung bài học chuyển sang phần tìm hiểu ý chính (là lúc kết thúc phần tìm hiểu bài), giáo viên cần nghiên cứu kỹ đối tượng học sinh và nội dung của ý chính ẩn chứa dưới những hình thức nào để lựa chọn phương pháp thích hợp giúp cho học sinh tìm hiểu ý chính của bài một cách hiệu quả nhất.
C. KẾT LUẬN:
Tóm lại dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 5 nói riêng và ở tiểu học nói chung là rất quan trọng. Bởi vì lứa tuổi tiểu học là lứa tuổi hồn nhiên trong sáng và trực quan sinh động, đặc biệt là các em lớp 5, trí tưởng tượng của các em còn ít, tư duy còn hạn chế. Sử dụng các hình thức tổ chức cũng như phương pháp đúng lúc, đúng cách thức tổ chức không những giúp cho các em nắm vững kiến thức mà còn là cầu nối phát huy trí tưởng tượng và tính sáng tạo cho các em.
Qua kết quả khảo sát từ thực tế việc sử dụng phương pháp dạy học về rèn kỹ năng đọc hiểu các văn bản nghệ thuật thuộc phong cách văn chương trong phân môn tập đọc lớp 5, kết hợp với quá trình tự tìm tòi nghiên cứu về các biện pháp tổ chức hữu hiệu nhất khi hướng dẫn học sinh lớp luyện đọc hiểu trong phân môn tập đọc. Chúng tôi nhận thấy rằng việc tổ chức dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương là một hình thức dạy học không khó, nếu giáo viên nghiên cứu kỹ lưỡng bày dạy cũng như xá định được đối tượng học sinh thi bài dạy của tiết tập đọc sẽ rất tốt, nội dung chuyển tải tới học sinh nhẹ nhàng, giúp cho học sinh nắm kiến thức vững. Việc tổ chức dạy học tiết tập đọc bằng hình thức nào đi nữa thì cũng chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là giúp cho học sinh đọc lưu loát văn bản, hiểu nội dung bài học một cách sâu sắc để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và diễn đạt giọng đọc một cách hấp dẫn nhất.
Từ đó chúng tôi mạnh dạn đề cập đến những biện pháp thực hiện có tính khả thi để nêu lên trong đề tài. Tuy nhiên đó chỉ là những ý kiến đóng góp qua học tập nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân sau một thời gian công tác trong trường tiểu học. Việc tổ chức dạy học bằng phương pháp nào cho đạt hiệu quả cao không phải là chuyện đơn giản chỉ nói qua lý thuyết mà cần phải có thời gian cũng như kinh nghiệm giảng dạy cộng với sự tìm tòi học hỏi không những của người giáo viên thì hiệu quả của tiết dạy mới được nâng cao, giáo dục mới thật sự đổi mới. Tổ chức giáo dục trong trường tiểu học không thể nói đạt độ chuẩn ở mức tối đa vì người giáo viên không thể hoàn hảo. Cuộc sống xã hội đang tăng tiến hằng ngày thì nhu cầu kiến thức con người cũng được tăng lên. Điều quan trọng nhất là tất cả các cấp các ngành đều góp sức vào mục tiêu giáo dục, cả xã hội cùng tham gia giáo dục mà tiên phong là người giáo viên trực tiếp giảng dạy. Chính vì lẽ đó người giáo viên phải biết tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy đáp ứng được nhịp độ phát triển của xã hội ngày nay.
Công việc nghiên cứu về nội dung : “tổ chức dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật xuất phát từ đặc trưng văn bản thuộc phong cách văn chương lớp 5 ” mà tôi vừa trình bày xin dừng lại ở đây, với thời gian tìm hiểu và trình độ nghiệp vụ hạn chế nên nội dung nghiên cứu này mới ở một góc độ hạn hẹp xuất phát từ những yếu tố tìm tòi bấy lâu. Song việc nghiên cứu này cũng giúp tôi tích luỹ thêm một số hiểu biết về những kỹ năng dạy môn tập đọc ở trường tiểu học. 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. GS – TS Lê A – Giáo trình Tiếng Việt thực hành NXB GD.
2. V. Lê A – Thành Thị Yến Mỹ – Lê Phương Nga …Phương pháp dạy học tiếng Việt – giáo trình dùng trong các trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học.
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5. Cao Đức tiến (1988). Phương pháp dạy tập đọc trong phương pháp dạy tiếng Việt cấp 1, tài liệu dùng cho giáo sinh trung học – trung tâm nghiên cứu, đào tạo giáo viên.
6.  Phan Thiều (1990). Đọc và dạy đọc ở cấp 1, tập san cấp 1.
7. Nhiều tác giả (2005) - Sách giáo viên, sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 5 – Nhà xuất bản giáo dục. 
PAGE  
 Trang 1

Giáo viên HD: Đỗ Xuân Thảo


